
Ngày Tiết 6A 6B 7A 7B 8A 8B 9A 9B 10 11 12

1
HĐTNHN DC  - 

Yến 

HĐTNHNDC  - 

Yến 

HĐTN HNDC  - 

Khánh

HĐTN HNDC  - 

Khánh

HĐTN HNDC  - 

Bình

HĐTN HNDC  - 

Bình
HĐTN HNDC - Sơn

HĐTN HNDC  - 

sơn

HĐTN HNDC  - 

Bèm·

HĐTN HNDC  - 

Long
HĐTN HNDC - Hiền

2 TOAN - Huyền NN - N.Hà SU - Đ. Hoa Hóa - Hảo TD - Bèm VAN - Hồng VAN - P.Hà TOAN - Đ.Hương HOA - Lan VAN - P.Hương
GDKT&PL - Hiền    

 Lý - N.Thương

3 NN - N.Hà TOAN - Huyền TD - Bèm Toán - Đ. Hương LY  - Biền Hoá - Hảo VAN - P.Hà DIA - Thảo Văn -P.Hương CĐ Sử - Hoa MT - H.Hương

4 TD - Bèm LY - Hảo VAN - Thuỷ
SU&DIA LI- 

Đ.Hoa, Thảo
Sinh - Phúc TOAN - Huyền

MT - H.Hương
NN - Huệ CĐ -Lý Thương HOA - Lan TOAN - Tư

5 DIA - Thảo NHAC - Bình VAN - Thuỷ SINH - Phúc NN - N.Hà CN - Biền SU - Đ.Hoa GDDP - Hảo TOAN - Tư NN - Huệ

1 CN - Biền MT - H.Hương QP - Long

2 MT - H.Hương CN - Biền QP - Long

3 QP - Long

1 Toán - Huyền TD - Bèm TOAN - Đ.Hương VAN - P.Hà HÓA - Hảo NN - N.Hà NN - Huệ Lý - Thương Hóa - Lan SU - Đ.Hoa MT - H.Hương

2 NN - N.Hà VAN - Thuỷ HOA - Hảo SU - Đ. Hoa TOAN - Huyền TD - Bèm NN - Huệ TOAN - Đ.Hương VAN - P.Hương LY - N.Thương
DIA - Hiệp                     

HOA - Lan

3 SINH - Phúc VAN - Thuỷ NN - N.Hà TIN - Khánh TOAN - Huyền Văn -Hồng VAN - P.Hà TOAN - Đ.Hương LY - N.Thương TD - Long GDDP - H.Hương

4 Văn - Thủy Toán -Huyền SINH - Phúc TD - Bèm NN - N.Hà VAN - Hồng TOAN - Đ.Hương VAN - P.Hà GDĐP - Hoa DIA - Hiệp VAN - P.Hương

1 NHAC - Bình MT - H.Hương GDCD - Hiền CN - Biền DIA - Thảo TIN - Khánh GDDP - Hảo SU - Đ.Hoa Địa- Hiệp CĐ Văn- Loan
NHAC - Sơn                  

Sinh - Đ.Thương 

2 MT - H.Hương TIN - Khánh GDDP - Hảo HĐTNCĐ - Bình SU - Đ. Hoa NHẠC - Sơn TD - Bèm CN - Biền TD - Long GDDP - Loan Tự học

3 TIN - Khánh GDDP - Loan NHAC - Bình GDCD - Hiền CN - Biền
DIA&SU - Thảo, 

Đ. Hoa
HOA - Hảo TD - Bèm SINH - Đ.Thương CĐ Toán - Tư TD - Long

1 TD - Bèm DIA - Thảo VAN - Thuỷ TOAN - Đ.Hương VAN - Hồng NN - N.Hà LY - N.Thương
SU&DIA - Đ.Hoa, 

Thảo
NN - Huệ TOAN - Tư VAN - P.Hương

2 LY - Biền GDCD - Thủy TD - Bèm NN - N.Hà VAN - Hồng SU - Đ.Hoa GDCD - Hiền TOAN - Đ.Hương NN - Huệ DIA - Hiệp VAN - P.Hương

3 GDCD - Thuỷ TOAN - Huyền NN - N.Hà SINH - Phúc HĐTNCĐ - Bình· GDCD - Hiền TOAN - Đ.Hương CN - Biền CĐ Văn - V.Hoa NN - Huệ
DIA - Hiệp                     

Lý - N.Thương

4 NN - N.Hà TOAN - Huyền DIA - Thảo VAN - P.Hà TD - Bèm LY - Biền HĐTNCĐ - Sơn NN - Huệ HĐTNCĐ - Khánh HOA - Lan
GDKT&PL - Hiền                         

CĐ lý-N.Thương

5 GDDP - V.Hoa SINH - Phúc HĐTNCĐ - Bình· VAN - P.Hà TOAN - Huyền CN - Biền TIN - Khánh GDCD - Hiền HĐTNCĐ - Sơn

QPAN- Long

QPAN- Long

QPAN- Long

1 VAN - Thuỷ TD - Bèm NN - N.Hà TOAN - Đ.Hương
SU& DIA - Đ. 

Hoa, Thảo
TOAN - Huyền CN - Biền VAN - P.Hà NN - Huệ GDKT&PL - Hiền TOAN - Tư

2 CN - Biền NN - N.Hà
SU&DIA LI - 

Đ.Hoa, Thảo
TOAN - Đ.Hương VAN - Hồng TOAN - Huyền VAN - P.Hà HĐTNCĐ - Hiền VAN - P.Hương LY - N.Thương NN - Huệ

3 TOAN - Huyền VAN - Thuỷ LY - Biền TD - Bèm GDCD - Hiền VAN - Hồng TOAN - Đ.Hương LY - N.Thương CĐ Hoá - Lan TOAN - Tư NN - Huệ

4
LS&ĐL-Hồng, 

Thảo
VAN - Thuỷ TOAN - Đ.Hương VAN - P.Hà TOAN - Huyền TD - Bèm LY - N.Thương NN - Huệ SINH - Đ.Thương TOAN - Tư SU - Đ.Hoa

1 HOA - Hảo HĐTNCĐ- Bình CN - Biền MT - H.Hương NN - N.Hà GDDP - Hồng DIA - Thảo SINH - Phúc TOAN - Tư HĐTNCĐ - Khánh
CĐ DIA - Hiệp                     

Sinh - Đ.Thương

2 SU - Hồng CN - Biền TIN - Khánh GDDP - Hảo GDDP - H.Hương NN - N.Hà SINH - Phúc TD - Bèm TOAN - Tư TD - Long
CĐ Văn - Loan 

CĐ Sinh -Đ.Thương

3 HĐTN CĐ - Bình SU - Hồng MT - H.Hương NN - N.Hà TIN - Khánh DIA - Thảo TD - Bèm HOA - Hảo TD - Long

1 VAN - Thuỷ LY - Hảo TOAN - Đ.Hương NHAC - Bình LY - Biền TOAN - Huyền NHẠC - Sơn VAN - P.Hà TD - Long NN - Huệ TOAN - Tư

2 VAN - Thuỷ HOA - Hảo TOAN - Đ.Hương LY - Biền MT - H.Hương SINH - Phúc
SU&DIA- Đ.Hoa, 

Thảo
VAN - P.Hà LY - N.Thương VAN - P.Hương

NHAC - Sơn,                  

Hoá - Lan 

3 TOAN - Huyền
SU&DIA - Hồng, 

Thảo
SINH - Phúc NN - N.Hà NHẠC - Sơn LY - Biền NN - Huệ TIN - Khánh DIA - Hiệp VAN - P.Hương

CĐ Sử - Đ.Hoa                

CĐ Hoá - Lan 

4 LY - Biền NN - N.Hà VAN - Thuỷ DIA - Thảo VAN - Hồng HĐTNCĐ - Bình TOAN - Đ.Hương NHẠC - Sơn SU - Đ.Hoa GDKT&PL - Hiền NN - Huệ

5
HĐTN SHL - 

Thảo

HĐTN SHL - 

Phúc

HĐTN SHL - 

Khánh

HĐTN SHL - 

Huyền

HĐTN SHL- 

H.Hương

HĐTN SHL - 

Hồng
HĐTN SHL- Sơn HĐTN SHL- Hiền HĐTN SHL - Lan HĐTN SHL- Hiệp HĐTN SHL - V.Hoa

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH PHÚ THỌ

TRƯỜNG PTDTNT THCS&THPT TÂN LẠC

SÁNG     

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 6

Thứ 5

THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ II NĂM HỌC 2025 - 2026 (Thực hiện từ tuần 20 ngày 19/01/2026)



Vũ Thị Hoa 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

KT HIỆU TRƯỞNG


